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MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA KÌ II, MÔN ĐỊA LÍ 10 NĂM HỌC 2025 - 2026
	TT
	Chủ đề/
Chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng – Sai”

	Trả lời ngắn

	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	A. Địa lí dân cư.
	A.1.  Tình hình phát triển dân số thế giới.
	
	
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	2
	
	1,0đ
(10%)

	
	
	A.2.   Gia tăng dân số tự nhiên. 
	1
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	2
	1
	
	1,25đ
(12.5%)

	
	
	A3. Cơ cấu dân số
	1
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	1
	
	1,0đ
(10%)

	
	
	A4. Các nhân tố tác động tới phân bố dân cư.
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	0,25đ
(2,5%)

	
	
	A5. Đô thị hóa.
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	1
	
	0,75đ
(7,5%)

	
	
	B2. Cơ cấu  theo ngành và theo thành phần kinh tế.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1
	
	2
	3,25đ
(32,5%)

	
	
	B3.  Tổng sản phẩm trong nước và tổng thu nhập quốc gia.
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	0,25đ
(2,5%)

	3
	C. Địa lí nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy
	C1. Đặc điểm và nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản.
	1
	
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	3
	2
	
	1,25đ
(12,5%)

	
	
	 C2. Vai trò, đặc điểm của ngành trồng trọt. 
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	0,25đ
(2,5%)

	
	
	C3.Vai trò, đặc điểm nhân tố ảnh hưởng  đến ngành chăn nuôi.
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	0,75đ
(7,5, %)

	Tổng số câu
	8
	4
	0
	4
	4
	0
	2
	2
	0
	0
	0
	2
	14
	10
	2
	26

	Tổng số điểm
	3,0

	2,0
	2,0
	3,0
	4,0
	3,0
	3,0
	10

	Tỉ lệ %
	30 %
	20%
	20%
	30%
	40
%
	30
%
	30
%
	100%


                                                        BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 – ĐỊA 10 - 2025 -2026.

	TT
	Chủ đề/Chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng – Sai”
	Trả lời ngắn
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	1
	Chủ đề 1 Địa lí dân cư.
	Tình hình phát triển dân số thế giới.
	-Nhận biết qui mô dân số một số nước.
	
	
	
	2

(NL1)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	-Hiểu được cách tính số lần gấp của dân số
	
	
	
	
	2
(NL2)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Gia tăng dân số  
	- Biết được nhân tố tác động đến gia tăng DSTG.
	1
(NL1)
	
	
	
	
	
	1
(NL1)
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Hiểu được ý nghĩa con số của tỉ suất sinh thô, tử thô.
	
	
	
	
	
	
	
	1
(NL2)
	
	
	
	

	
	
	Cơ cấu   dân số
	-  Biết được cơ cấu xã hội của dân số.
	1
(NL1)
	1
(NL2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Hiểu được ảnh hưởng của cơ cấu dân số theo giới.
	
	
	
	
	
	
	1
(NL1)
	
	
	
	
	

	
	
	Phân bố dân cư.
	- Hiểu được ảnh hưởng của DKTN  tới phân bố dân cư.
	
	1
(NL2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Đô thị hóa.
	- Biết được ảnh hưởng của đô thị hoá về mặt xã hội.
	1
(NL1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Hiểu được cách tính cơ cấu dân nông thôn/ thành thị của một quốc gia.
	
	
	
	
	
	
	
	1
(NL2)
	
	
	
	

	
	
	Cơ cấu  theo ngành và theo thành phần kinh tế.
	 - Biết  phân loại cơ cấu ngành, và cơ cấu thành phần kinh tế.
	1
(NL1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Vận dụng kiến thức, kĩ năng vẽ biểu đồ hình tròn và nêu nhận xét
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
(NL3)
	
	
	2

	
	
	Tổng sản phẩm trong nước  (GDP) và tổng thu nhập quốc gia (GNI).
	-Hiểu được GDP, GNI là gì.

	
	1
(NL2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Chủ  đề 3 Địa lí nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy
	Đặc điểm và nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản.
	-  Biết được các đặc điểm của nông – lâm nghiệp và thủy sản.
	1
(NL1)
	
	
	2
(NL1)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Hiểu được tác động của nhân tố tự nhiên đến sự phát triển và phân bố của nông nghiệp.
	
	
	
	
	2
(NL2)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Vai trò, đặc điểm của ngành trồng trọt. 
	- Biết được các đặc điểm của ngành trồng trọt.
	1
(NL1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vai trò, đặc điểm của ngành chăn nuôi.
	- Biết được đặc điểm của chăn nuôi. 
	1
(NL1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Hiểu được ảnh hưởng của nhân tố thức ăn đến phát triển của chăn nuôi.
	1
(NL1)
	1
(NL2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	
	8
	4
	0
	4
	4
	0
	2
	2
	0
	0
	0
	2

	Tổng số điểm
	
	3,0
	2,0
	2,0
	3,0

	Tỉ lệ %
	
	30
	20
	20
	30














